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   UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      TỈNH NGHỆ AN               ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
Số: 58/2017/Qð-UBND                    Nghệ An, ngày 22 tháng 9 năm 2017 
 

QUYẾT ðỊNH  

Ban hành quy chế quản lý, ñiều hành thực hiện  
các Chương trình mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An  

  

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 18/6/2015; 
Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội phê 

duyệt chủ trương ñầu tư các Chương trình MTQG giai ñoạn 2016-2020; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 41/2016/Qð-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, ñiều hành thực hiện các chương 
trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 161/2016/Nð-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về 
cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng ñối với một số dự án thuộc các 
Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016-2020; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 
1816/SKHðT-TH ngày 19/7/2017 (sau khi thống nhất với các Sở, ngành liên 
quan), 

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế quản lý, ñiều hành thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An. 
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2017.  
ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở, Thủ 

trưởng các ban, ngành, ñơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị 
xã và các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Xuân ðường 
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   UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      TỈNH NGHỆ AN       ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

QUY CHẾ 
Quản lý, ñiều hành thực hiện các Chương trình  

mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An  
 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2017/Qð-UBND 

Ngày 22/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An) 

 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng 
1. Quy chế này quy ñịnh cơ chế phân cấp quản lý; trách nhiệm của các cơ 

quan, ñơn vị trong việc xây dựng, lập, tổng hợp, giao kế hoạch; huy ñộng và sử 
dụng nguồn vốn; tổ chức, ñiều phối; theo dõi, kiểm tra, ñánh giá trong quản lý, ñiều 
hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An. 

2. ðối tượng áp dụng: Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan ñến quản lý, 
ñiều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
1. Thống nhất trong quản lý, ñiều hành về chương trình mục tiêu quốc gia 
a) Sở Kế hoạch và ðầu tư giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ñiều phối và tổng hợp nội 

dung liên quan ñến các chương trình mục tiêu quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ. 
b) Chủ chương trình mục tiêu quốc gia, cơ quan chủ trì dự án thành phần, 

tiểu dự án thành phần giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ñiều hành, tổ chức thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Chủ chương trình mục tiêu quốc gia, cơ quan chủ trì dự án thành phần, 
tiểu dự án thành phần  

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  

b) Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

c) Các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững 

* Dự án 1: Chương trình 30a: 
- Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, 

ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện liên quan chỉ ñạo tổ chức thực hiện các tiểu dự 
án: Tiểu dự án 1 - Hỗ trợ ñầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo; Tiểu dự án 2 - Hỗ 
trợ ñầu tư cơ sở hạ tầng các xã ñặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải 
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ñảo; Tiểu dự án 4 - Hỗ trợ cho lao ñộng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ ñồng bào 
dân tộc thiểu số ñi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Lao ñộng 
Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện liên quan 
chỉ ñạo tổ chức thực hiện Tiểu dự án 3 - Hỗ trợ phát triển sản xuất, ña dạng hóa 
sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên ñịa bàn huyện nghèo, xã ñặc biệt 
khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải ñảo. 

* Dự án 2: Chương trình 135 
- Ban Dân tộc chủ trì, các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện liên 

quan có trách nhiệm phối hợp chỉ ñạo tổ chức thực hiện các tiểu dự án: Tiểu dự án 
1 - Hỗ trợ ñầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã ñặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an 
toàn khu, các thôn, bản ñặc biệt khó khăn; Tiểu dự án 3 - Nâng cao năng lực cho 
cộng ñồng và cán bộ cơ sở các xã ñặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; 
thôn bản ñặc biệt khó khăn.  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, Ban Dân tộc, các Sở, ban, 
ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện liên quan có trách nhiệm phối hợp chỉ ñạo tổ 
chức thực hiện Tiểu dự án 2 - Hỗ trợ phát triển sản xuất, ña dạng hóa sinh kế và 
nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã ñặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn 
khu, các thôn, bản ñặc biệt khó khăn. 

* Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, ña dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô 
hình giảm nghèo trên ñịa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Lao ñộng Thương 
binh và Xã hội và các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện liên quan chỉ ñạo 
tổ chức thực hiện; 

* Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin: Sở Thông tin và 
Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội và các Sở, 
ban, ngành liên quan chỉ ñạo tổ chức thực hiện; 

* Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát, ñánh giá thực hiện Chương trình: 
Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Uỷ 
ban nhân dân các huyện liên quan chỉ ñạo tổ chức thực hiện. 

 

Chương II 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH 

MỤC TIÊU QUỐC GIA 
ðiều 3. Xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia giai ñoạn 5 năm (cùng với thời gian xây dựng kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
5 năm theo quy ñịnh của Luật ðầu tư công). 
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1. Căn cứ quy ñịnh của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch 
và ðầu tư về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, thời gian, tiến ñộ lập kế hoạch thực hiện 
các chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 5 năm, Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì 
hướng dẫn triển khai lập Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 
giai ñoạn 5 năm trên ñịa bàn tỉnh cho các Sở, ban, ngành, ñơn vị liên quan và Ủy 
ban nhân dân cấp huyện, xã. 

2. Các cơ quan, ñịa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 5 năm, gửi 
các cơ quan chủ Chương trình mục tiêu quốc gia, cơ quan chủ trì dự án thành phần 
trước ngày 15 tháng 9 năm thứ tư của kế hoạch 5 năm giai ñoạn trước. 

3. Các cơ quan chủ chương trình, cơ quan chủ trì dự án thành phần tổng hợp 
nhu cầu và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình theo ngành, lĩnh vực ñược 
phân công, gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 10 năm 
thứ tư của kế hoạch 5 năm giai ñoạn trước ñể tổng hợp, xây dựng kế hoạch chung 
của tỉnh, ñồng thời làm việc với các Bộ chủ Chương trình mục tiêu quốc gia ñể 
ñăng ký nhu cầu vốn cho kế hoạch 5 năm. 

4. Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch 
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 5 năm của tỉnh trước ngày 15 
tháng 11 năm thứ tư của kế hoạch 5 năm giai ñoạn trước, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, 
báo cáo Hội ñồng nhân dân tỉnh (hoặc Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh); gửi Bộ 
Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành quản lý Chương trình mục tiêu 
quốc gia trước ngày 31 tháng 12 năm thứ tư của kế hoạch 5 năm giai ñoạn trước. 

5. Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn thực hiện các Chương 
trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 5 năm do Bộ Kế hoạch và ðầu tư giao, Uỷ ban 
nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và ðầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ 
khi nhận ñược thông báo) kịp thời thông báo, hướng dẫn cho các cơ quan chủ trì 
chương trình, cơ quan chủ trì các dự án thành phần và các cơ quan, ñơn vị liên quan 
căn cứ quy ñịnh hiện hành và tình hình thực tế của các cơ quan, ñơn vị thụ hưởng 
chương trình ñể ñề xuất mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ kế hoạch vốn 5 
năm cho từng dự án của Chương trình. 

6. Cơ quan chủ chương trình, cơ quan chủ trì dự án thành phần có trách 
nhiệm hướng dẫn, ñôn ñốc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các ñơn vị liên 
quan dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ chi tiết kế hoạch, dự toán 
chi thực hiện từng Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 5 năm theo từng nội 
dung, hoạt ñộng, dự án ñầu tư thực hiện chương trình ñể gửi cơ quan chủ trì 
chương trình, cơ quan chủ trì dự án thành phần và gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở 
Tài chính. Căn cứ ñề xuất của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các ñơn vị liên quan, 
cơ quan chủ trì chương trình, cơ quan chủ trì dự án thành phần dự kiến kế hoạch 
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phân bổ vốn gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính ñể tổng hợp theo chức năng, 
nhiệm vụ.  

7. Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, cơ quan chủ 
chương trình, cơ quan chủ trì dự án thành phần và các ñơn vị có liên quan tổng hợp 
mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn; tổng hợp cân ñối, dự kiến phân bổ 
kế hoạch toàn bộ các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 5 năm, xem xét khả 
năng lồng ghép giữa các chương trình, dự án và các nguồn vốn khác (nếu có) ñảm 
bảo quy ñịnh và các giải pháp thực hiện ñể báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, 
trình Hội ñồng nhân dân tỉnh, quyết ñịnh giao cho các Chủ ñầu tư và Uỷ ban nhân 
dân cấp huyện, các ñơn vị tổ chức thực hiện; giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành 
có liên quan ñể hướng dẫn, kiểm tra, ñánh giá trong quá trình tổ chức thực hiện. 

ðiều 4. Xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 
gia hàng năm 

1. Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm; hướng dẫn của Bộ Kế 
hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính, chủ chương trình, cơ quan chủ trì dự án thành phần 
thuộc chương trình; mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm kế hoạch; kế hoạch thực 
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 5 năm; Ủy ban nhân dân tỉnh giao 
Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn 
bản hướng dẫn lập kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm kế 
hoạch cho các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. 

2. Cơ quan chủ chương trình, cơ quan chủ trì dự án thành phần hướng dẫn, 
ñôn ñốc các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp dưới xây dựng kế hoạch về nội dung, 
mục tiêu và nhiệm vụ năm kế hoạch. 

3. Các cơ quan, ñịa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm kế hoạch (gồm 
mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn) gửi các cơ quan chủ Chương trình mục tiêu 
quốc gia, cơ quan chủ trì dự án thành phần, các cơ quan tổng hợp Sở Kế hoạch và 
ðầu tư và Sở Tài chính trước ngày 10 tháng 7 hàng năm. 

4. Các cơ quan chủ chương trình, cơ quan chủ trì dự án thành phần tổng hợp 
nhu cầu và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình trên ñịa bàn tỉnh theo nhiệm 
vụ ñược giao, gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính trước ngày 20 tháng 7 hàng 
năm ñể tổng hợp, xây dựng kế hoạch chung của tỉnh; ñồng thời làm việc với các cơ 
quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia ở Trung ương ñể ñăng ký nhu cầu 
vốn cho năm kế hoạch. 

5. Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch 
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, 
báo cáo Hội ñồng nhân dân tỉnh (hoặc Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh); gửi 
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Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan chủ Chương trình, cơ quan 
chủ trì dự án thành phần trước ngày 31 tháng 7 hàng năm. 

6. Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình 
mục tiêu quốc gia do Bộ Kế hoạch và ðầu tư giao, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế 
hoạch và ðầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ khi nhận ñược thông báo) 
kịp thời thông báo, hướng dẫn cho các cơ quan chủ chương trình, cơ quan chủ trì dự 
án thành phần và các cơ quan, ñơn vị liên quan căn cứ quy ñịnh hiện hành và tình 
hình thực tế của các cơ quan, ñơn vị thụ hưởng chương trình ñể ñề xuất mục tiêu, 
nhiệm vụ và phương án phân bổ kế hoạch vốn cho từng dự án của Chương trình. 

7. Cơ quan chủ chương trình, cơ quan chủ trì dự án thành phần có trách 
nhiệm hướng dẫn, ñôn ñốc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các ñơn vị liên 
quan ñể dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ chi tiết kế hoạch, dự 
toán chi thực hiện từng Chương trình mục tiêu quốc gia theo từng nội dung, hoạt 
ñộng, dự án ñầu tư thực hiện chương trình ñể gửi cơ quan chủ trì chương trình, cơ 
quan chủ trì dự án thành phần và gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính. Căn cứ 
ñề xuất của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các ñơn vị liên quan, cơ quan chủ  
chương trình, cơ quan chủ trì dự án thành phần dự kiến kế hoạch phân bổ vốn gửi 
Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính ñể tổng hợp theo chức năng, nhiệm vụ.  

8. Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, cơ quan chủ 
chương trình, cơ quan chủ trì dự án thành phần và các ñơn vị có liên quan tổng hợp 
mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn; tổng hợp cân ñối, dự kiến phân bổ 
kế hoạch toàn bộ các Chương trình mục tiêu quốc gia, xem xét khả năng lồng ghép 
giữa các chương trình, dự án và các nguồn vốn khác (nếu có) ñảm bảo quy ñịnh và 
các giải pháp thực hiện ñể báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội ñồng 
nhân dân tỉnh (hoặc Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh), quyết ñịnh giao cho các 
Chủ ñầu tư và Uỷ ban nhân dân cấp huyện, các ñơn vị tổ chức thực hiện cùng với 
các chỉ tiêu kinh tế - xã hội khác; giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành có liên 
quan ñể hướng dẫn, kiểm tra, ñánh giá trong quá trình tổ chức thực hiện. 

ðiều 5. Phân cấp quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
Nội dung phân cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo 

quy ñịnh tại ñiểm b, c, d, ñ khoản 1 ðiều 3, khoản 2 ðiều 4, ñiểm b khoản 1 và 
ñiểm b khoản 2 ðiều 5, khoản 2 ðiều 6, ñiểm b khoản 2 ðiều 7, ñiểm b khoản 1 
ðiều 11 Quyết ñịnh số 41/2017/Qð-UBND ngày 05/4/2017 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh ban hành quy ñịnh một số nội dung về quản lý ñầu tư công trên ñịa bàn tỉnh 
Nghệ An. 

Chương III 
HUY ðỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 
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ðiều 6. Huy ñộng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
1. Nguồn vốn huy ñộng 
a) Nguồn vốn ñầu tư từ ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện, xã ñể tổ chức 

triển khai thực hiện chương trình; 
b) Vốn ñầu tư của doanh nghiệp; ñóng góp của các cá nhân, các tổ chức; 
c) Các khoản viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân nước ngoài; 
d) Nguồn vốn tín dụng, bao gồm tín dụng ưu ñãi và tín dụng thương mại; 
ñ) Lồng ghép từ các chương trình, dự án khác; 
e) Huy ñộng các nguồn hợp pháp khác. 
2. Các Sở, ban, ngành và ñịa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia chịu trách nhiệm huy ñộng và ñảm bảo cân ñối nguồn lực ñể hoàn thành mục 
tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình ñược giao.  

3. ðối với nguồn vốn huy ñộng từ cộng ñồng dân cư ñể thực hiện chương 
trình mục tiêu quốc gia phải ñược thực hiện trên tinh thần tự nguyện, có tính ñến 
ñặc ñiểm kinh tế - xã hội, mức ñộ khó khăn của từng ñịa phương; ñảm bảo các 
nguyên tắc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình theo quy ñịnh. 

ðiều 7. Quản lý, thanh toán, quyết toán vốn ngân sách nhà nước thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

1. Việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn, kinh phí thực hiện các chương 
trình, dự án mục tiêu quốc gia từ ngân sách Nhà nước theo quy ñịnh của Luật Ngân 
sách nhà nước và các quy ñịnh hiện hành của pháp luật. 

2. ðối với vốn ñầu tư phát triển: Thực hiện quản lý, thanh toán, quyết toán 
vốn theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư công và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và 
ðầu tư, Bộ Tài chính. 

3. ðối với vốn sự nghiệp: Cơ quan thực hiện dự án lập dự toán kinh phí theo 
quy ñịnh về nội dung và ñịnh mức của các Bộ, ngành quản lý Chương trình mục 
tiêu quốc gia; báo cáo cơ quan chủ trì chương trình, cơ quan chủ trì dự án thành 
phần và gửi Sở Tài chính thẩm ñịnh. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra 
thanh toán kinh phí theo chế ñộ nhà nước quy ñịnh hiện hành. Việc quản lý, sử 
dụng nguồn kinh phí sự nghiệp; cơ chế thanh toán, quyết toán nguồn vốn chương 
trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, ñơn vị thực hiện ñầu tư, có trách 
nhiệm báo cáo cụ thể về kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu và kinh phí của 
chương trình, dự án về cơ quan chủ chương trình, cơ quan chủ trì dự án thành phần, 
tiểu dự án thành phần. 

5. Cơ quan chủ chương trình, cơ quan chủ trì dự án thành phần có trách 
nhiệm báo cáo cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu và kinh phí của chương 
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trình, dự án về Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính ñể tổng hợp báo cáo Uỷ ban 
nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương theo quy ñịnh. 

ðiều 8. Sử dụng kinh phí ñược lồng ghép từ các chương trình, dự án 
khác ñể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

1. Yêu cầu trong lồng ghép nguồn vốn 
a) Lồng ghép các nguồn vốn trên ñịa bàn ñể thực hiện một hoặc nhiều 

chương trình, dự án, chế ñộ, chính sách, nhiệm vụ chi và phải ñảm bảo tính ñồng 
bộ, phát huy hiệu quả các chương trình, dự án. Các cấp ñược giao thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương 
trình, dự án khác có cùng nội dung, nhiệm vụ với Chương trình mục tiêu quốc gia; 

b) Việc lồng ghép các nguồn vốn ñược thực hiện từ khâu lập, phân bổ, giao 
dự toán ngân sách và kế hoạch ñầu tư phát triển, tổ chức thực hiện, giám sát và 
ñánh giá kết quả; phải ñược thực hiện cụ thể, xác ñịnh thứ tự ưu tiên ñối với từng 
công trình, từng tiêu chí và ưu tiên ñầu tư cho các xã theo quy ñịnh; 

c) Quá trình thực hiện lồng ghép nguồn vốn phải ñảm bảo các mục tiêu, tiêu 
chí, nhiệm vụ của các chương trình, dự án; ưu tiên các dự án cần tập trung hoàn 
thành sớm ñể phát huy hiệu quả, tăng thu nhập của người dân;  

d) Trong quá trình thực hiện lồng ghép các nguồn vốn phải ñảm bảo nguyên 
tắc không làm thay ñổi mục tiêu dự án, tổng mức vốn ñược giao;   

d) ðối với nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, phần ngân sách Trung ương, 
ngân sách tỉnh về nguyên tắc lồng ghép là mang tính hỗ trợ; từ nguồn hỗ trợ ñó, Uỷ 
ban nhân dân xã có trách nhiệm huy ñộng các nguồn vốn còn lại ñể thực hiện hoàn 
thành các tiêu chí nông thôn mới. 

2. Cơ chế thanh toán, quyết toán nguồn vốn ñối với các nội dung, nhiệm vụ 
ñược lồng ghép thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ñược áp dụng theo quy 
ñịnh của từng chương trình, dự án hoặc thống nhất áp dụng theo quy ñịnh của 
chương trình mục tiêu quốc gia hoặc Sở Tài chính hướng dẫn theo từng trường hợp 
cụ thể ñảm bảo phù hợp với cơ chế quản lý của chương trình mục tiêu quốc gia và 
cơ chế của các chương trình, dự án ñược lồng ghép. 

Chương IV 
THEO DÕI, KIỂM TRA VÀ ðÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH 

MỤC TIÊU QUỐC GIA 
ðiều 9. Theo dõi, kiểm tra, ñánh giá kết quả thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia và các dự án thuộc Chương trình 
1. Công tác theo dõi, kiểm tra, ñánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia và các dự án thuộc Chương trình là hoạt ñộng thường xuyên của cơ 
quan chủ trì chương trình, cơ quan chủ trì dự án thành phần nhằm ñảm bảo chương 
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trình, dự án ñược thực hiện ñúng mục tiêu, ñúng tiến ñộ, có chất lượng và trong 
khuôn khổ các nguồn lực ñã xác ñịnh. 

2. Cơ quan chủ chương trình, cơ quan chủ trì dự án thành phần có trách 
nhiệm thiết lập hệ thống theo dõi, kiểm tra và ñánh giá thực hiện Chương trình. 

3. Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, 
ngành liên quan tiến hành hoạt ñộng kiểm tra, ñịnh kỳ (6 tháng, 9 tháng) và ñột 
xuất (nếu cần thiết) về tình hình và kết quả thực hiện chương trình, dự án mục tiêu 
quốc gia trên ñịa bàn tỉnh, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

ðiều 10. Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
1. Các cơ quan thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia có 

trách nhiệm ñịnh kỳ (hàng quý, 6 tháng, hàng năm) báo cáo tình hình và kết quả 
thực hiện dự án, gửi cơ quan chủ chương trình, cơ quan chủ trì dự án thành phần và 
Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính. 

a) Báo cáo hàng quý ñược lập vào giữa tháng cuối của mỗi quý và gửi chậm 
nhất vào ngày 30 của tháng cuối quý; 

b) Báo cáo 6 tháng ñược lập cùng với việc xây dựng kế hoạch và dự toán 
thực hiện dự án, chương trình mục tiêu quốc gia và gửi chậm nhất vào ngày 05 
tháng 7 cùng năm; 

c) Báo cáo năm ñược lập cùng với báo cáo ñề xuất phân bổ kế hoạch vốn 
thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia và gửi chậm nhất vào ngày 
15 tháng 11 cùng năm. 

2. Cơ quan chủ chương trình, cơ quan chủ trì dự án thành phần có trách 
nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chương trình ñịnh kỳ hàng quý, 6 
tháng và hàng năm với Bộ chủ Chương trình mục tiêu quốc gia và Sở Kế hoạch và 
ðầu tư, Sở Tài chính ñể tổng hợp báo cáo chung toàn tỉnh. 

3. ðịnh kỳ (6 tháng, hàng năm) Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với 
Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các chương 
trình mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn tỉnh, trình Ban chỉ ñạo, Uỷ ban nhân dân tỉnh 
và báo cáo Hội ñồng nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính chậm 
nhất vào ngày 25 tháng 7 cùng năm (ñối với báo cáo 6 tháng) và cuối tháng 3 năm 
sau (ñối với báo cáo năm). 

ðiều 11. Báo cáo giữa kỳ, báo cáo kết thúc Chương trình mục tiêu quốc gia 
1. Vào năm thứ ba của kỳ kế hoạch 5 năm, cơ quan chủ chương trình, cơ 

quan chủ trì dự án thành phần chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện dự án lập 
báo cáo ñánh giá giữa kỳ gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính và Bộ chủ 
Chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 20 tháng 7 cùng năm nhằm ñánh giá 
tình hình và kết quả thực hiện Chương trình từ khi bắt ñầu và ñề xuất các ñiều 
chỉnh cần thiết. 
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Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, xây 
dựng báo cáo ñánh giá giữa kỳ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên 
ñịa bàn tỉnh, trình Ban chỉ ñạo, Uỷ ban nhân dân tỉnh và báo cáo Bộ Kế hoạch và 
ðầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 7 năm thứ ba của kỳ kế hoạch 5 năm. 

2. Vào cuối chu kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm, cơ quan chủ chương trình, cơ 
quan chủ trì dự án thành phần chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện dự án lập 
báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình giai ñoạn 5 năm, gửi Sở Kế hoạch và 
ðầu tư, Sở Tài chính và Bộ chủ Chương trình mục tiêu quốc gia trước 30 tháng 01 
năm ñầu tiên sau khi kết thúc Chương trình. 

Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, xây 
dựng báo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn 
tỉnh trong giai ñoạn 5 năm, trình Ban chỉ ñạo Chương trình mục tiêu quốc gia của 
tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và báo cáo Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính trước 
ngày 30 tháng 3 năm ñầu tiên sau khi kết thúc Chương trình. 

 

Chương V 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG QUẢN LÝ, ðIỀU HÀNH 
THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

ðiều 12. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và ðầu tư 
1. Chủ trì, tổng hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn tỉnh; 

giúp Ban chỉ ñạo và Uỷ ban nhân dân tỉnh về quản lý, ñiều phối và tổng hợp nội 
dung liên quan ñến các Chương trình mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn tỉnh theo chức 
năng, nhiệm vụ. 

2. Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan chủ chương trình, cơ quan chủ trì dự 
án thành phần, các cơ quan thực hiện dự án trong việc lập kế hoạch thực hiện, tổng 
hợp báo cáo kết quả huy ñộng nguồn lực, báo cáo ñánh giá kết quả thực hiện các 
Chương trình mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn tỉnh, ñảm bảo theo quy ñịnh của pháp luật 
về sử dụng nguồn vốn ñầu tư công thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

3. Chủ trì tổng hợp mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phân bổ vốn ñầu tư phát 
triển nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm ñể thực hiện các Chương 
trình mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn tỉnh, báo cáo Ban Chỉ ñạo, Uỷ ban nhân dân 
tỉnh ñảm bảo quy ñịnh. Chỉ ñạo việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ñầu tư thực hiện 
các chương trình mục tiêu quốc gia có hiệu quả và ñúng mục tiêu. 

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ trì chương trình, cơ quan chủ trì dự 
án thành phần tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
6 tháng, hàng năm, giữa kỳ, kết thúc giai ñoạn hoặc ñột xuất khi có yêu cầu. 

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ chương trình, cơ quan chủ trì dự án 
thành phần tổng hợp và ñề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh phương án xử lý các vấn ñề 
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phát sinh vượt thẩm quyền trong quản lý, ñiều hành thực hiện các Chương trình 
mục tiêu quốc gia, trình cấp có thẩm quyền quyết ñịnh. 

ðiều 13. Trách nhiệm của Sở Tài chính 
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn việc quản lý, sử 

dụng nguồn kinh phí sự nghiệp; cơ chế thanh toán, quyết toán nguồn vốn thực hiện 
các chương trình mục tiêu quốc gia; cơ chế thanh toán, quyết toán các nội dung, 
hoạt ñộng của dự án ñầu tư có sử dụng nguồn vốn huy ñộng khác. Chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan chủ chương trình, cơ quan chủ trì dự án thành phần tổng hợp kế 
hoạch, thẩm ñịnh phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước trung hạn 
và hàng năm ñể thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn tỉnh, báo 
cáo Ban Chỉ ñạo, Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân 
tỉnh, trình Hội ñồng nhân dân tỉnh cân ñối tổng mức vốn sự nghiệp ñối ứng từ ngân 
sách tỉnh ñể thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy ñịnh. 

3. Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp Báo cáo kết quả thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng, hàng năm, giữa kỳ, kết thúc giai ñoạn hoặc 
ñột xuất khi có yêu cầu. 

ðiều 14. Trách nhiệm của cơ quan chủ Chương trình  
1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ñiều hành, tổ chức thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia ñược phân công quản lý thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ; chịu 
trách nhiệm trước Ban chỉ ñạo và Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quản lý, ñôn ñốc 
thực hiện, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của Chương 
trình, dự án ñược giao quản lý. 

2. Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ ñạo triển khai, thực hiện 
các Chương trình mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn tỉnh. Tham mưu Uỷ ban nhân dân 
tỉnh các nội dung liên quan ñến các kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các 
Bộ, ngành Trung ương sửa ñổi, bổ sung cơ chế, chính sách ñể thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia. 

3. Lập kế hoạch thực hiện và ñề xuất các giải pháp thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia giai ñoạn 5 năm và hàng năm; dự kiến phương án phân bổ ngân 
sách Trung ương, ngân sách ñịa phương giai ñoạn 5 năm và hàng năm, gửi Sở Kế 
hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính ñể tổng hợp. 

4. Phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư tham mưu ñề xuất Uỷ ban 
nhân dân tỉnh trình Hội ñồng nhân dân tỉnh bố trí mức vốn ñối ứng từ ngân sách ñịa 
phương ñể thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.   

5. Chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí phần trực tiếp thực hiện các 
nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia ñúng mục ñích, có hiệu quả, không 
ñể thất thoát; quyết toán phần kinh phí này theo quy ñịnh. 



22 CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 23-10-2017

6. Hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai các hoạt ñộng của chương trình cho 
các Sở, ngành liên quan và ñịa phương thực hiện chương trình. 

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, ñánh giá 
ñịnh kỳ và ñột xuất việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. 

8. Tổng hợp báo cáo kết quả huy ñộng nguồn lực của chương trình, dự án; 
thực hiện chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ 6 tháng, hàng năm, giữa kỳ, kết thúc giai ñoạn về 
kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn tỉnh; báo cáo ñánh 
giá ñột xuất tình hình thực hiện khi có những vấn ñề phát sinh ngoài dự kiến hoặc 
khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.   

ðiều 15. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì dự án thành phần   
1. Trường hợp cơ quan chủ trì dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia không phải là cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia, cơ quan 
chủ trì thực hiện dự án thành phần có trách nhiệm: 

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, ñiều hành dự án thành phần ñược 
phân công quản lý thực hiện; chịu trách nhiệm trước Ban chỉ ñạo và Uỷ ban nhân 
dân tỉnh về việc quản lý, ñôn ñốc thực hiện, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo 
kết quả thực hiện. 

b) Lập kế hoạch thực hiện và ñề xuất giải pháp thực hiện dự án thành phần 
trong kế hoạch giai ñoạn 5 năm và hàng năm gửi cơ quan chủ trì thực hiện chương 
trình ñể tổng hợp vào kế hoạch chung. 

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ Chương trình mục tiêu quốc gia ñề xuất 
cơ chế, chính sách và hướng dẫn nghiệp vụ triển khai hoạt ñộng của dự án thành 
phần cho các cơ quan thực hiện. 

d) Chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí phần trực tiếp thực hiện nhiệm 
vụ của dự án ñúng mục ñích, có hiệu quả, không ñể thất thoát; quyết toán kinh phí 
này theo quy ñịnh. 

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra ñịnh kỳ và ñột xuất 
việc thực hiện dự án thành phần ñúng ñịnh hướng, mục tiêu và hiệu quả. 

g) Chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ Chương trình mục tiêu quốc gia tổng 
hợp báo cáo kết quả huy ñộng nguồn lực của dự án; thực hiện chế ñộ báo cáo ñịnh 
kỳ 6 tháng, hàng năm, giữa kỳ và kết thúc giai ñoạn theo quy ñịnh và ñột xuất khi 
có yêu cầu. 

2. Trường hợp dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia do cơ 
quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện, cơ quan chủ trì Chương 
trình có thể giao ñơn vị trực thuộc có chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành tổ 
chức quản lý, ñiều hành theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này. 

ðiều 16. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện   
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1. Uỷ ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào hướng dẫn của cơ quan chủ 
Chương trình mục tiêu quốc gia, cơ quan chủ trì dự án thành phần và các quy ñịnh 
hiện hành về thực hiện Chương trình, xây dựng kế hoạch hoạt ñộng, ñề xuất nhu 
cầu kinh phí giai ñoạn 5 năm và hàng năm thực hiện các nhiệm vụ, hoạt ñộng, dự 
án thành phần gửi cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia, cơ quan chủ trì 
dự án thành phần, Sở Kế hoạch và ðầu tư và Sở Tài chính. 

2. Chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch theo ñúng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến 
ñộ các hoạt ñộng, dự án ñược giao. Chỉ ñạo thực hiện; tổ chức theo dõi, kiểm tra 
việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn. 

3. Sử dụng kinh phí của các Chương trình mục tiêu quốc gia theo mục tiêu, 
nhiệm vụ ñược giao trên ñịa bàn có hiệu quả, không ñể thất thoát; ñảm bảo việc 
thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với các 
tiêu chuẩn, ñịnh mức phân bổ vốn theo quy ñịnh; chịu trách nhiệm quản lý và thực 
hiện thanh toán, quyết toán theo quy ñịnh về tài chính hiện hành.  

4. Xây dựng các giải pháp huy ñộng các nguồn lực của ñịa phương. Ngoài 
nguồn kinh phí ñược giao, chịu trách nhiệm huy ñộng các nguồn lực hợp pháp khác ñể 
bổ sung thực hiện các hoạt ñộng, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. Báo 
cáo mức bổ sung kinh phí (nếu có) cho cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc 
gia, cơ quan chủ trì dự án thành phần, Sở Kế hoạch và ðầu tư và Sở Tài chính. 

5. Thực hiện chế ñộ báo cáo, ñánh giá kết quả, tình hình thực hiện các 
chương trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia cho các cơ quan chủ trì 
thực hiện dự án thành phần theo quy ñịnh. 

ðiều 17. ðiều khoản thi hành 
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở, ngành: Kế hoạch 

và ðầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao ñộng  Thương binh 
và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc; Chánh Văn phòng ñiều phối 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Giám ñốc Kho bạc 
nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên 
quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ, 
theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện Quy ñịnh này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy ñịnh này, nếu có vướng mắc, các cơ 
quan, tổ chức phản ánh về Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể tổng hợp, báo cáo Uỷ ban 
nhân dân tỉnh xem xét, ñiều chỉnh cho phù hợp./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Xuân ðường 


